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  (Tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa VI)

​​​​​​​​​​​​
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật tổ chức HĐND và UBND, và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa Xã hội sau khi nghiên cứu Tờ trình số 1159/TTr-UBND ngày 16/4/2014 và đề án kèm theo về việc thông qua đề án Quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Tờ trình số 1160/TTr-UBND ngày 16/4/2014 và đề án kèm theo về Điều chỉnh, bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan và kết quả các buổi làm việc với một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh thống nhất có ý kiến như sau:
Phần I

Đối với đề án “Quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị 
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”
I. Sự cần thiết ban hành đề án
Hiện nay trên địa bàn tỉnh ta diện tích đất nghĩa trang là 4.239,48 ha (chiếm 0,89% đất tự nhiên), trong đó có 760 khu vực nghĩa trang nhân dân tập trung (trừ huyện đảo Cồn Cỏ) với tổng diện tích là 3.668,68 ha với tổng số mộ là 1.642.439 mộ. Phần lớn các khu vực nghĩa trang được hình thành tự phát và do lịch sử để lại nên thực trạng về công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng nghĩa trang khu vực đô thị và nông thôn còn nhiều bất cập, tồn tại như sau:

- Về sử dụng quỹ đất tại các nghĩa trang: Việc sử dụng quỹ đất nghĩa trang chưa thực sự hiệu quả, thiếu hợp lý. Việc phân bổ quỹ đất cho nghĩa trang còn tùy tiện, thiếu cơ sở khoa học, quy mô nhỏ lẻ, bố trí rải rác. Tại khu vực nông thôn hầu hết mỗi thôn có 01 nghĩa trang tập trung, tuy nhiên cũng có thôn có từ 3-5 khu vực nghĩa trang. Một số địa phương việc phân bổ quỹ đất dành cho nghĩa trang quá lớn so với số dân và số người chết của địa phương, gây lãng phí ảnh hướng đến nhu cầu sử dụng đất của một số ngành sản xuất khác (Như ở Triệu Phong, xã Triệu  Thượng tỷ lệ đất nghĩa trang/đất phi nông nghiệp chiếm trên 62%, xã Triệu Lăng là 40,66%). Công tác quản lý quỹ đất tại các nghĩa trang còn lỏng lẻo, không theo quy hoạch, kế hoạch, vì vậy việc chôn cất còn tùy tiện, việc lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công, xây dựng tường rào, làm mộ gió, mộ giả để chiếm đất của các dòng họ diễn ra khá phổ biến. Tại một số địa phương, tỷ lệ lấp đầy các nghĩa trang không cao song không thể tiến hành sản xuất trên những phần đất có mộ chôn rải rác hoặc việc chôn cất gặp khó khăn do không có đường vào khu vực chôn cất hoặc không thể chôn cất trong phần đất các dòng họ đã khoanh vùng.
- Về hạ tầng và vệ sinh môi trường, cảnh quan tại các nghĩa trang: Phần lớn các nghĩa trang nhân dân trên địa bàn chưa được đầu tư về hạ tầng cơ bản (như tường rào, hệ thống thoát nước, đường đi vào nghĩa trang và đường nội bộ, hệ thống cây xanh, hệ thống nhà tang lễ). Bên cạnh đó, diện tích các phần mộ không đồng đều, kiến trúc không thống nhất, hình thức chôn cất chủ yếu là chôn cất một lần, trực tiếp vào đất, không có quách xi măng nên không đảm bảo vệ sinh môi trường. Một số nghĩa trang được xây dựng quá gần, thậm chí có nơi xen lẫn tại các khu dân cư, hoặc gần các nguồn nước làm ảnh hưởng đến mỹ quan chung và vệ sinh môi trường (như An Đức – Hòa An (thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh), khu phố 2, thị trấn KroongKlang (Đakrông), nghĩa trang phường 4 (Đông Hà)...).

- Về công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng hệ thống nghĩa trang: Hiện nay tỉnh ta chưa có quy hoạch tổng thể về hệ thống nghĩa trang trên địa bàn, các địa phương cũng chưa có quy hoạch chi tiết về quỹ đất hệ thống các nghĩa trang, chưa ban hành quy chế quản lý nghĩa trang (trừ thành phố Đông Hà mới ban hành năm 2008)... Vì vậy, công tác quản lý, sử dụng đất nghĩa trang trên địa bàn tùy tiện, có địa phương không thể quản lý được. Việc quản lý phần mộ tại các nghĩa trang chủ yếu do thân nhân người đã khuất hoặc dòng họ quản lý nên hình thức chôn cất, vị trí đặt mộ, quy mô mộ không thống nhất. Hiện vẫn chưa có chế tài để xử lý đối với các đối tượng khoanh đất, chiếm đất, trục lợi từ bán đất nghĩa trang, do đó việc sử dụng, quản lý đất có những điểm bất hợp lý, và chưa đảm bảo công bằng chung, nhất là đối với những đối tượng đơn thân, du cư thì gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đất để chôn cất người đã khuất.
Với những bất cập trên nên việc xây dựng đề án về quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là hết sức cấp thiết, đảm bảo các yêu cầu pháp lý và xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý nhà nước về việc xây dựng, quản lý hệ thống nghĩa trang trên địa bàn, hướng đến khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực nghĩa trang, sử dụng đất nghĩa trang hiệu quả, tạo lập ý thức mai táng văn minh, hiện đại, phù hợp với phong tục, tập quán và nét đẹp văn hóa của địa phương.

II. Về đề án

Đề án cơ bản đảm bảo các căn cứ pháp lý, quá trình xây dựng đề án đã thực hiện điều tra, khảo sát khá cụ thể và cơ bản đánh giá được hiện trạng về hệ thống các nghĩa trang nhân dân trên địa bàn. Nguyên tắc quy hoạch đảm bảo cơ sở pháp lý, định hướng quy hoạch chung, bám sát đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, chú trọng đến vấn đề an toàn vệ sinh môi trường. Đề án đã mạnh dạn đề xuất hình thức hỏa táng sau năm 2020 là hướng đến tiên tiến, hiện đại, phù hợp với xu thế chung của đất nước, thế giới. Tuy nhiên, qua làm việc với các ngành, địa phương và khảo sát thực tế tại các nghĩa trang nhân dân tại một số địa phương, Ban Văn hóa Xã hội tỉnh có một số ý kiến như sau: 

1. Về bố cục của đề án:
Bố cục của đề án xây dựng dưới dạng là đề tài khoa học, chưa hoàn thiện theo hướng là một đề án kinh tế - xã hội vì vậy việc trình bày còn dàn trải, chưa thực sự logic, hợp  lý.

2. Về nội dung đề án
a) Về đánh giá hiện trạng 

Cần tập trung làm rõ các nội dung sau: Tổng số nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, tổng số mộ; Số nghĩa trang đã được quy hoạch bước đầu; Số nghĩa trang đã được quy hoạch chi tiết; Tỷ lệ lấp đầy các nghĩa trang; Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các nghĩa trang; Đánh giá công tác quản lý, sử dụng các nghĩa trang; Chất lượng công tác quy hoạch ở các nghĩa trang đã được quy hoạch và đưa vào sử dụng; Làm rõ quy trình, hiệu quả tham gia xã hội hóa quản lý và xây dựng các nghĩa trang của các thành phần kinh tế trên địa bàn; Vai trò chính quyền các cấp trong việc quy hoạch, xây dựng, quản lý, sử dụng các nghĩa trang.

b) Về mục tiêu
Ban cơ bản thống nhất và đề nghị bổ sung một số nội dung như sau:

Đối với mục tiêu tổng quát: Bổ sung ba nội dung:

+ Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nói chung và thực hiện việc tang lễ nói riêng;

+ Góp phần xây dựng đô thị, nông thôn xanh sạch, đẹp, và phát triển bền vững;

+  Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng hệ thống nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh theo các quy định của nhà nước để ban hành.
Đối với mục tiêu cụ thể: Bổ sung thêm các mục tiêu sau:

+ “Đến năm 2015, các địa phương hoàn thành quy hoạch quỹ đất cho hệ thống nghĩa trang trên địa bàn” vì đây là một mục tiêu được xác định trong chương trình xây dựng nông mới, đồng thời là căn cứ quan trọng để tiến hành các bước quy hoạch chi tiết hệ thống nghĩa trang trên địa bàn.

+ Đề án mới xác định mục tiêu “Đến năm 2015 hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết nghĩa trang các đô thị” là chưa đầy đủ, đề nghị bổ sung Thời điểm hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết nghĩa trang ở khu vực nông thôn, có thể trong khoảng thời gian từ 2018-2020.
+ Đến năm 2015 chấm dứt việc mai táng ngoài quy hoạch.

c) Về quan điểm, nguyên tắc quy hoạch

- Về quan điểm quy hoạch: Đề án đưa ra 03 quan điểm quy hoạch có tính khái quát cao, là cơ sở quan trọng để địa phương xây dựng các quy hoạch chi tiết đối với hệ thống nghĩa trang trên địa bàn. Ban Văn hóa Xã hội nhấn mạnh thêm các quan điểm như sau: Công tác quy hoạch phải tuân theo quy hoạch chung về kinh tế xã hội của địa phương;  Đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất của các nghĩa trang tránh tình trạng chiếm dụng, lấn chiếm đất, gây lãng phí quỹ đất; Chấp hành các tiêu chí chung về kỹ thuật và vệ sinh môi trường mà nhà nước quy định; Đảm bảo dành quỹ đất chôn cất cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, cô đơn, các đối tượng đặc biệt khác.

- Về nguyên tắc quy hoạch: Ban Văn hóa Xã hội thống nhất với 03 nguyên tắc đề án đưa ra, tuy nhiên đề nghị bổ sung cụ thể hơn các nguyên tắc quy hoạch đối với từng vùng như: Đối với khu vực đô thị, Đối với khu vực nông thôn và đối với một số vùng đặc thù khác.

d) Về nội dung quy hoạch
Ban cơ bản nhất trí với nội dung quy hoạch thể hiện trong đề án là: di dời 86 nghĩa trang (70,96 ha), chỉnh trang 549 nghĩa trang (2.095,3 ha), mở rộng 134 nghĩa trang (312,86 ha) và quy hoạch mới 112 nghĩa trang (300,3ha).
Đồng thời đề nghị làm rõ và bổ sung một số nội dung sau:

+ Bổ sung làm rõ tổng diện đất nghĩa trang sau khi tiến hành di dời, chỉnh trang, mở rộng, quy hoạch mới là bao nhiêu, đây cũng là một yếu tố đánh giá hiệu quả của công tác quản lý, sử dụng đất nghĩa trang.

+ Làm rõ sự cân đối giữa diện tích quy hoạch nghĩa trang so với nhu cầu sử dụng đất để mai táng vì theo đề án diện tích quy hoạch mới và mở rộng đến năm 2030 là hơn 600 ha (chưa tính di dời và chỉnh trang) trong khi đó theo đề án dự kiến diện tích đất cần để chôn cất người chết từ năm 2013 – 2020 là 14,42 ha, nếu cộng thêm phần quỹ đất dành cho giao thông và cây xanh thì tổng cộng đất cho nghĩa trang đáp ứng yêu cầu 20 ha, ước tính thêm từ 2020 -2030 cũng khoảng 20ha (chưa kể sau 2020 nếu áp dụng mô hình hỏa táng thì nhu cầu về quỹ đất sẽ giảm đi). So sánh với nhu cầu đất thực tế thì diện tích quy hoạch gấp 15 lần. Vì vậy đề nghị làm rõ thêm để HĐND tỉnh có căn cứ quyết định.

+ Đối với việc quy hoạch về các phân khu chức năng tại các nghĩa trang vùng đô thị và nghĩa trang nông thôn, Ban nhất trí với đề án và đề nghị thể hiện trong Nghị quyết để các địa phương làm căn cứ xây dựng quy hoạch. Đối với nội dung quy hoạch về tiêu chí kỹ thuật về lựa chọn đất, kiến trúc cảnh quan môi trường, Ban đề nghị giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

e) Về giải pháp thực hiện
Ban nhất trí với 4 nhóm giải pháp đề xuất trong đề án. Ban đề nghị nhấn mạnh, bổ sung một số giải pháp sau:

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân nhận thức được tầm quan trọng việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất nghĩa trang.

+ Tiếp tục tập trung công tác khảo sát, thống kê, đánh giá hiện trạng các nghĩa trang để có giải pháp thực hiện tốt công tác quy hoạch, nhất là đối với các nghĩa trang cần di dời, chỉnh trang.

+ Nâng cao vai trò quản lý của các cấp chính quyền, nhất là chính quyền cấp xã trong việc quản lý, sử dụng đất tại các nghĩa trang.

+ Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành quy chế về quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

+ Xây dựng một số mô hình nghĩa trang đạt chuẩn và ưu tiên đầu tư để làm điểm trong toàn tỉnh.

+ Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các mức thu phí, lệ phí thuê đất tại các nghĩa trang ở khu vực đô thị để phục vụ cho việc quản lý, sử dụng, xây dựng nghĩa trang và ban hành quy chế về quản lý, sử dụng nghĩa trang.

+ Đối với giải pháp đầu tư: Ban nhất trí việc đầu tư 27 hạng mục theo đề xuất của đề án với tổng kinh phí là 196 tỷ. Trong đó giai đoạn 2014-2020 là 146 tỷ, giai đoạn sau 2020 là 50 tỷ; cơ cấu nguồn vốn nhà nước chiếm 20%, ngân sách huy động và xã hội hóa chiếm 80%.

III. Đối với dự thảo Nghị quyết


- Về tên gọi: Thống nhất như dự thảo Nghị quyết là: Nghị quyết Quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Về nội dung Nghị quyết: Ban Văn hóa Xã hội đề nghị cấu trúc nội dung chính của nghị quyết bao gồm các phần chính như sau để đảm bảo tính logic và hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện:

I. Mục tiêu

II. Nội dung Quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
III. Giải pháp thực hiện 

Các nội dung cụ thể của Nghị quyết đề nghị xem xét tiếp thu như phần thẩm tra đề án mà Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh đã trình bày ở trên.

Phần II

Đối với đề án “Điều chỉnh, bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
I. Sự cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung đề án

Việc triển khai áp dụng giá dịch vụ theo Nghị quyết số 26/2012/NQ-HÐND, ngày 19/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trong một năm qua cơ bản được thực hiện tốt. Các cơ quan quản lý nhà nước đã thực hiện công tác tuyên truyền, triển khai áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh. Công tác phối hợp giữa cơ sở khám chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm trong thực hiện cùng chi trả theo mức giá mới đảm bảo sự chặt chẽ, thống nhất. Mức giá áp dụng có tỷ lệ trung bình cộng 70% mức giá tối đa của Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính phù hợp với điều kiện thực tế và được nhân dân đồng tình. Đồng thời cơ bản đảm bảo cho các cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng được chi phí thuốc, vật tư y tế, chi phí duy tu, bảo dưỡng, đầu tư thêm trang thiết bị triển khai các kỹ thuật mới nâng cao chất lượng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Tuy nhiên, do thay đổi giá các yếu tố cấu thành giá dịch vụ nên một số dịch vụ giá thu không còn phù hợp. Thực hiện Quyết định số 1816/QĐ-BYT, ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phê duyệt đề án cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện việc chuyển giao và triển khai nhiều kỹ thuật mới nhưng chưa có trong danh mục giá dịch vụ kỹ thuật theo Nghị quyết số 26/2012/NQ-HÐND. Vì vậy việc xây dựng đề án điều chỉnh, bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh là một việc làm cần thiết, phù hợp với thực tiễn và nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

II. Nội dung đề án

Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề nghị thông qua việc điều chỉnh đối với giá 02 dịch vụ kỹ thuật và bổ sung 55 dịch vụ kỹ thuật (trong đó 02 dịch vụ kỹ thuật có trong danh mục của Thông tư 03/2006/TTlT-BYT-BTC, 08 dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC; 45 dịch vụ kỹ thuật mới không có trong các quy định của Bộ Y tế). Vì qua quá trình làm việc với cơ quan chủ trì xây dựng đề án và các cơ quan chuyên môn Ban nhận thấy như sau:

- Mức giá điều chỉnh, bổ sung đối với các danh mục kỹ thuật là đảm bảo căn cứ pháp lý, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng được yêu cầu mà HĐND đã thông qua tại Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh là mức giá đảm bảo  bình quân bằng 70% mức giá quy định tại Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC.

- Các dịch vụ kỹ thuật đề xuất điều chỉnh, bổ sung không trùng lắp với các dịch vụ kỹ thuật đã thông qua tại Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết, Ban đề nghị bổ sung một số giải pháp sau:

+ Cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở khám chữa bệnh cần tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng các dịch vụ đã được thông qua.

+ Tăng cường tuyên truyền giáo dục việc rèn luyện và nâng cao y đức của cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế trong công tác khám chữa bệnh.

+ Trong quá trình thực hiện, nếu có các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh thì Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xin ý kiến thống nhất để tạm thời quy định giá nhằm đảm bảo kịp thời công tác thanh toán dịch vụ khám, chữa bệnh. Khi có nhiều danh mục kỹ thuật cần sửa đổi, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
III. Đối với dự thảo Nghị quyết 

Ban VHXH cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo Nghị quyết, tuy nhiên đây là nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2012/NQ-HÐND, không phải là nghị quyết ban hành mới, vì vậy đề nghị tên gọi của Nghị quyết phải là: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2012/NQ-HÐND, ngày 19/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước.
Về nội dung của Nghị quyết cần thể hiện cụ thể như sau:
- Điều chỉnh giá 02 danh mục dịch vụ kỹ thuật tại số thứ tự 60, mục C2 của phụ lục I và số thứ tự 869 của mục C5.4 của phụ lục III đã có trong 2350 danh mục kỹ thuật được ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND, ngày 19/12/2012 của HĐND tỉnh. Các danh mục kỹ thuật khác giữ nguyên như mức giá đã thông qua tại Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND, ngày 19/12/2012 của HĐND tỉnh.

- Bổ sung 55 dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh và đảm bảo mức giá dịch vụ kỹ thuật bằng bình quân 70% mức giá quy định tại Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC.
(Có phụ lục kèm theo)

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban VHXH về các đề án trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VI, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:





        TM. BAN VHXH HĐND TỈNH 
- TVTU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
                                                   TRƯỞNG BAN

- ĐB HĐND tỉnh;   
        

                           

- ĐB mời dự kỳ 11;
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